
BẢNG GIÁ HỘP SỐ SERVO GAC - CHẤT NHƯNG RẺ
Động cơ Servo 

 Mitsubishi/Delta/Xinje Loại bánh răng Hình dạng Ratio Số Cấp Sai số khớp bánh răng Model Giá bán lẻ
Giá TM-DVKT-CTM

 (Mua > 10c)
Giá Đại Lý

 ( Mua > 20c)

VRB - EVB CHẤT LƯỢNG CAO, SAI SỐ ARCMIN ≤ 3
Động cơ Servo 0.2-0.4Kw trục 14mm

HG-KN43
 ECM-B3M-C20604RS1
 MS6S-60CS30B3-20P4

Bánh răng nghiêng

Dạng thẳng

1/5 1 ≤ 3arc VRB-060-5-S2-P1-GA 4,500,000

Liên hệ Liên hệ 

1/10 1 ≤ 3arc VRB-060-10-S2-P1-GA 4,500,000

1/15 2 ≤ 5 arc VRB-060-15-S2-P1-GA 6,100,000

1/20 2 ≤ 5 arc VRB-060-20-S2-P1-GA 6,100,000

1/30 2 ≤ 5 arc VRB-060-30-S2-P1-GA 6,100,000

Dạng vuông góc

1/5 1 ≤ 4 arc EVB-060-5-S2-P1-GA 5,500,000

1/10 1 ≤ 4 arc EVB-060-10-S2-P1-GA 5,500,000

Động cơ Servo 0.75Kw trục 19mm

HG-KN73
 ECM-B3M-C20807RS1
 MS6S-80CS30B3-20P7

Bánh răng nghiêng

Dạng thẳng

1/5 1 ≤ 4 arc VRB-090-5-S2-P1-GA 5,200,000

Liên hệ Liên hệ 

1/10 1 ≤ 4 arc VRB-090-10-S2-P1-GA 5,200,000

1/15 2 ≤ 6 arc VRB-090-15-S2-P1-GA 7,500,000

1/20 2 ≤ 6 arc VRB-090-20-S2-P1-GA 7,500,000

1/30 2 ≤ 6 arc VRB-090-30-S2-P1-GA 7,500,000

Dạng vuông góc

1/5 1 ≤ 4 arc EVB-090-5-S2-P1-GA 8,500,000

1/10 1 ≤ 4 arc EVB-090-10-S2-P1-GA 8,500,000

Động cơ Servo 1-1.5-2-2.3Kw trục 22mm

ECM-B3M-E21310RS1
  MS6G-130CM25B2-21P0

Bánh răng nghiêng

Trục thẳng

1/5 1 ≤ 4 arc VRB-115-5-S2-P1-GA 8,000,000

Liên hệ Liên hệ 

1/10 1 ≤ 4 arc VRB-115-10-S2-P1-GA 8,000,000

1/15 2 ≤ 6 arc VRB-115-15-S2-P1-GA 11,500,000

1/20 2 ≤ 6 arc VRB-115-20-S2-P1-GA 11,500,000

1/30 2 ≤ 6 arc VRB-115-30-S2-P1-GA 11,500,000

Trục vuông góc

1/5 1 ≤ 4 arc EVB-115-5-S2-P1-GA 12,500,000

1/10 1 ≤ 4 arc EVB-115-10-S2-P1-GA 12,500,000

PLF - PFR CHẤT LƯỢNG CƠ BẢN, SAI SỐ ARCMIN ≤ 6

Động cơ Servo 0.2-0.4Kw trục 14mm

HG-KN43
 ECM-B3L-C20401RS1

 MS6S-60CS30B3-20P4

Bánh răng thẳng

Dạng thẳng

1/5 1 ≤ 6 arc PLF-060-5-S2-P1-GA 2,800,000

Liên hệ Liên hệ 

1/10 1 ≤ 6 arc PLF-060-10-S2-P1-GA 2,800,000

1/15 2 ≤ 8 arc PLF-060-15-S2-P1-GA 3,200,000

1/20 2 ≤ 8 arc PLF-060-20-S2-P1-GA 3,200,000



HG-KN43
 ECM-B3L-C20401RS1

 MS6S-60CS30B3-20P4

Bánh răng thẳng

Dạng thẳng 1/30 2 ≤ 8 arc PLF-060-30-S2-P1-GA 3,200,000

Liên hệ Liên hệ 

Dạng vuông góc

1/5 1 ≤ 10 arc PFR-060-5-S2-P1-GA 4,300,000

1/10 1 ≤ 10 arc PFR-060-10-S2-P1-GA 4,300,000

Động cơ Servo 0.75Kw trục 19mm

HG-KN73
 ECM-B3M-C20807RS1
 MS6S-80CS30B3-20P7

Bánh răng thẳng

Dạng thẳng

1/5 1 ≤ 6 arc PLF-080-5-S2-P1-GA 3,600,000

Liên hệ Liên hệ 

1/10 1 ≤ 6 arc PLF-080-10-S2-P1-GA 3,600,000

1/15 2 ≤ 8 arc PLF-080-15-S2-P1-GA 4,000,000

1/20 2 ≤ 8 arc PLF-080-20-S2-P1-GA 4,000,000

1/30 2 ≤ 8 arc PLF-080-30-S2-P1-GA 4,000,000

Dạng vuông góc

1/5 1 ≤ 10 arc PFR-080-5-S2-P1-GA 5,300,000

1/10 1 ≤ 10 arc PFR-080-10-S2-P1-GA 5,300,000

Động cơ Servo 1-1.5-2-2.3Kw trục 22mm

ECM-B3M-E21310RS1
  MS6G-130CM25B2-21P0

Bánh răng thẳng

Dạng thẳng

1/5 1 ≤ 6 arc PLF-120-5-S2-P1-GA 6,500,000

Liên hệ Liên hệ 

1/10 1 ≤ 6 arc PLF-120-10-S2-P1-GA 6,500,000

1/15 2 ≤ 8 arc PLF-120-15-S2-P1-GA 6,500,000

1/20 2 ≤ 8 arc PLF-120-20-S2-P1-GA 7,500,000

1/30 2 ≤ 8 arc PLF-120-30-S2-P1-GA 7,500,000

Dạng vuông góc

1/5 1 ≤ 10 arc PFR-120-5-S2-P1-GA 9,500,000

1/10 1 ≤ 10 arc PFR-120-10-S2-P1-GA 9,500,000


